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[bookmark: _Toc453122847][bookmark: _Toc453535642][bookmark: _Toc18723787][bookmark: _Toc36927119][bookmark: _Toc47970036][bookmark: _Toc51096021]1. Tên học phần: Máy công cụ		Mã học phần: 0101000824
2. Số tín chỉ: 2 (2,0,4)
3. Trình độ: Dành cho sinh viên năm thứ 3
4. Phân bổ thời gian: 
	- Lên lớp:  30 tiết 
		+  Giảng lý thuyết: 28 tiết 
		+ Seminar, kiểm tra: 2 tiết 
	- Tự học : 60 tiết       	
5. Điều kiện tiên quyết:  
6. Mục tiêu của học phần:
6.1.Về kiến thức
Cung cấp hệ thống kiến thức cơ bản nguyên lý cấu tạo và chuyển động tạo hình của các máy công cụ với nội dung chính:
	+ Đại cương về chuyển động của máy công cụ
+ Đại cương về chuyển động tạo hình trong máy cụng cụ
+ Nguyên lý làm hoạt động và chuyển động tạo hình của các máy công cụ: tiện, phay, bào; khoan; …
6.2.Về kỹ năng
	Hình thành trong sinh viên một số kỹ năng cơ bản:
           + Kỹ năng phân tích các chuyển động trong máy cắt kim loại
	+ Kỹ năng tư duy, kỹ năng tự học, kỹ năng làm việc theo nhóm
	+ Kỹ năng trình bày các vấn đề khoa học
6.3. Về thái độ
	+ Gúp sinh viên hình thành thế giới quan khoa học và phân tích
	+ Biết nhận xét đánh giá chung về chuyển động trong các loại máy trong gia công.
	+ Hình thành tư duy phản xạ, năng lực tự học.
7. Mô tả tóm tắt nội dung học phần: 
Học phần Máy cắt kim loại giúp cho sinh viên hiểu cụ thể chức năng, nguyên lý làm việc của từng loại máy như: tiện, phay, bào, khoan, doa, … 
Học phần còn trang bị cho SV những kiến thức về cấu tạo, cách vận hành và các loại hư hỏng của máy công cụ thông qua sơ đồ động của từng máy. 
Khả năng công nghệ và các dạng bề mặt gia công được trên từng loại máy.
8. Nhiệm vụ của sinh viên:
Tham dự học, thảo luận, kiểm tra, theo qui chế 43/2007/QĐ-BGD&ĐT ngày 15 tháng 08 năm 2007 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, qui chế học vụ hiện hành của trường Đại học Thái Bình. 
- Dự lớp: Bắt buộc 80%. 
- Bài tập: Trên lớp và ở nhà.  
- Khác: Theo yêu cầu của giáo viên 
9. Tài liệu học tập: 
- Giáo trình chính: Tập bài giảng Máy cắt, Bộ môn Công nghệ Cơ khí – ĐH Thái Bình
	- Tài liệu khác: 
[1]. Nguyễn Ngọc Cẩn. Máy cắt kim loại. ĐH BK TP.HCM, 2005. 
[2]. Nguyễn Ngọc Cẩn. Thiết kế máy cắt kim loại. ĐHBK TP.HCM, 1995.
[3]. Máy cắt kim loại – ĐH Bách Khoa Hà Nội
10. Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên:
10.1. Tiêu chí đánh giá:
	STT
	Điểm thành phần
	Quy định
	Trọng số
	Ghi chú

	1
	Điểm thường xuyên
	đánh giá nhận thức, thái độ thảo luận, chuyên cần, làm bài tập ở nhà.
	10%
	

	2
	Điểm kiểm tra định kỳ
	2 bài kiểm tra
	30%
	

	3
	Thi kết thúc học phần
	1 bài thi 
	60%
	Thi tự luận; 60 phút


10.2. Cách tính điểm:
- Sinh viên không tham gia đủ  80% số tiết học trên lớp không được thi lần đầu.
- Điểm thành phần để điểm lẻ đến một chữ số thập phân.
- Điểm kết thúc học phần làm tròn đến phần nguyên.
11. Thang điểm: Theo học chế tín chỉ
12. Nội dung chi tiết học phần:
	Chương
	Nội dung
	Lý thuyết
(tiết)
	Thực hành (tiết)
	Kiểm tra (tiết)

	1
	[bookmark: _Toc453122848][bookmark: _Toc453535643][bookmark: _Toc458632411][bookmark: _Toc18723788][bookmark: _Toc36927120][bookmark: _Toc47424326][bookmark: _Toc47970037][bookmark: _Toc51094303][bookmark: _Toc51096022]Chương 1: Đại cương về máy cắt kim loại 
	2
	0
	0

	2
	Chương 2: Động học trong máy cắt kim loại
	3
	0
	0

	3
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	4
	0
	0

	4
	Chương 4: Máy phay
	4
	0
	0

	5
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	3
	0
	0

	6
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	3
	0
	1

	7
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	3
	0
	0

	8
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	3
	0
	0

	9
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	3
	0
	1

	Tổng
	28
	0
	2


13. Hình thức và nội dung từng tuần:	
	Hình thức TC dạy học
	Nội dung
	Thời gian (tiết)
	Yêu cầu SV chuẩn bị và địa chỉ tư liệu
	Ghi chú

	Tuần 1
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	2
	
	

	Lý thuyết
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[bookmark: _Toc453122857][bookmark: _Toc453535652][bookmark: _Toc458632420][bookmark: _Toc18723797][bookmark: _Toc36927129][bookmark: _Toc47424335][bookmark: _Toc47970046][bookmark: _Toc51094312][bookmark: _Toc51096031]1.2. Vài nét về sự phát triển máy công cụ 
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	-Tài liệu bắt buộc 
Tập bài giảng máy cắt
Tài Liệu đọc thêm
Máy cắt kim loại – ĐH Bách Khoa Hà Nội
Nguyễn Ngọc Cẩn. Máy cắt kim loại. ĐH BK TP.HCM
	

	Seminar theo nhóm
	Không
	
	
	

	Kiểm tra- đánh giá
	Kiểm tra bài học cũ 
	
	
	

	Tuần 2
	Chương 2: Động học trong máy cắt kim loại
	2
	
	

	Lý thuyết
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	-Tài liệu bắt buộc 
Tập bài giảng máy cắt
Tài Liệu đọc thêm
Máy cắt kim loại – ĐH Bách Khoa Hà Nội
Nguyễn Ngọc Cẩn. Máy cắt kim loại. ĐH BK TP.HCM, 
	

	Seminar theo nhóm
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	Kiểm tra- đánh giá
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	Tuần 3
	Chương 2: Động học trong máy cắt kim loại
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	2
	
	

	Lý thuyết
	Chương 2: Động học trong máy cắt kim loại
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2.7. Truyền động của máy cắt kim loại
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	-Tài liệu bắt buộc 
Tập bài giảng máy cắt
Tài Liệu đọc thêm
Máy cắt kim loại – ĐH Bách Khoa Hà Nội
Nguyễn Ngọc Cẩn. Máy cắt kim loại. ĐH BK TP.HCM,
	

	Seminar  theo nhóm
	Không
	
	
	

	Kiểm tra- đánh giá
	Kiểm tra bài học cũ 
	
	
	

	Tuần 4
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	2
	
	

	Lý thuyết
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	-Tài liệu bắt buộc 
Tập bài giảng máy cắt
Tài Liệu đọc thêm
Máy cắt kim loại – ĐH Bách Khoa Hà Nội
Nguyễn Ngọc Cẩn. Máy cắt kim loại. ĐH BK TP.HCM, 
	

	Seminar  theo nhóm
	Không
	
	
	

	Kiểm tra- đánh giá
	Kiểm tra bài học cũ 
	
	
	

	Tuần 5
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Chương 4: Máy phay
	2
	
	

	Lý thuyết
	[bookmark: _Toc453122878][bookmark: _Toc453535673][bookmark: _Toc458632441][bookmark: _Toc18723818][bookmark: _Toc36927150][bookmark: _Toc47424356][bookmark: _Toc47970067][bookmark: _Toc51094333][bookmark: _Toc51096052]Chương 3. Máy tiện, máy tiện revolve, máy tiện đứng
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Chương 4: Máy phay
[bookmark: _Toc453122881][bookmark: _Toc453535676][bookmark: _Toc458632444][bookmark: _Toc18723821][bookmark: _Toc36927153][bookmark: _Toc47424359][bookmark: _Toc47970070][bookmark: _Toc51094336][bookmark: _Toc51096055]4.1. Công dụng và phân loại 
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	-Tài liệu bắt buộc 
Tập bài giảng máy cắt
Tài Liệu đọc thêm
Máy cắt kim loại – ĐH Bách Khoa Hà Nội
Nguyễn Ngọc Cẩn. Máy cắt kim loại. ĐH BK TP.HCM, 
	

	Seminar  theo nhóm
	Không
	
	
	

	Kiểm tra- đánh giá
	Kiểm tra bài học cũ 
	
	
	

	Tuần 6
	Chương 4: Máy phay
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